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MỞ ĐẦU 

 

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, điều này đã tạo điều 

kiện cho hệ thực vật của nước ta trở nên đa dạng và phong phú. Nhiều loài thực 

vật đã được sử dụng cho mục đích khác nhau trong đời sống, đặc biệt là để điều 

trị bệnh. Nhờ vào sự đa dạng về thành phần và nguồn dược liệu, Việt Nam từ 

lâu đã được biết đến với việc sử dụng các loại thảo dược để chữa bệnh và nhiều 

hoạt chất từ thực vật đã được phát triển thành các loại thuốc. Việc nghiên cứu 

về thành phần hóa học và hoạt tính của các loại cây thuốc đã trở thành một lĩnh 

vực được cộng đồng khoa học ở nhiều quốc gia quan tâm. 

Trên thế giới, các loài thực vật thuộc chi Riềng (Alpinia) được sử dụng 

rất phổ biến trong y học dân gian. Chi Alpinia, thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), 

bao gồm khoảng 250 loài chủ yếu phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 

đới của châu Á, một số ít loài cũng được tìm thấy ở Australia và các đảo Thái 

Bình Dương. Tuy nhiên, tại Việt Nam chỉ ghi nhận được 37 loài. Các thực vật 

chi Alpinia được sử dụng trong y học cổ truyền dân tộc để chữa trị nhiều bệnh 

lý khác nhau như loài Alpinia officinarum Hance, Alpinia galanga (L.) Willd., 

và nhiều loài khác. 

Ở nước ta, các loài Alpinia phân bố rộng rãi từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, 

nhiều loài mới chỉ được biết đến trong những năm gần đây hoặc được sử dụng 

trong y học dân gian mà chưa được nghiên cứu đầy đủ về thành phần hóa học 

và hoạt tính sinh học. Trong số các loài thuộc chi Alpinia, Riềng Việt Nam 

(Alpinia vietnamica) là một loài mới được tìm thấy ở miền Trung Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về cây Riềng Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc 

liệt kê, mô tả hoặc tổng hợp các kinh nghiệm dân gian, chưa có nghiên cứu nào 

về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học. Vì vậy, cây Riềng Việt Nam 

(Alpinia vietnamica) đã được chọn lựa làm đối tượng nghiên cứu cho đề tài 

"Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử nghiệm hoạt tính sinh học 

các hợp chất flavonoid từ cây Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica)" với 

mục tiêu: 

- Nghiên cứu quy trình chiết, phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 

các hợp chất sạch phân lập được từ cây Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica). 

- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào trên một số dòng tế bào ung thư KB, 

A549, Hep-G2 và MCF-7. 
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- Đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase. 

- Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa. 

Nội dung nghiên cứu: 

- Thu hái và xử lý mẫu cây Riềng Việt Nam; 

- Tiến hành tách chiết, phân lập các chất sạch bằng những phương pháp 

thích hợp; 

- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được bằng phương pháp phổ; 

- Thử hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase 

và hoạt tính chống oxi hóa in vitro của các hợp chất sạch thu được từ cây Riềng 

Việt Nam. 

Những đóng góp của luận văn: 

Bảy hợp chất thuộc nhóm flavonoid gồm 02 hợp chất flavone quercetin-

3-O-α-L-rhamnosyl (1→2)-α-L-rhamnoside (A1) và diosmetin (A2), 03 hợp 

chất flavanone pinocembrin (A3), alpinetin (A4) và 5-O-methylnaringenin 

(A5), 02 hợp chất chalcone cardamonin (A6) và helichrysetin (A7) đã được đã 

phân lập và xác định cấu trúc từ cây Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica) ở 

Thừa Thiên Huế. 

Các hợp chất phân lập từ cây Riềng Việt Nam đã được thử nghiệm về 

hoạt tính gây độc tế bào, ức chế enzyme α-glucosidase và chống oxi hóa. Kết 

quả cho biết: 

- Hai hợp chất chalcone A6, A7 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào đối với 

4 dòng tế bào ung thư ung thư biểu mô (KB), ung thư vú (MCF7), ung thư phổi 

(A549) và ung thư gan (HepG2). Đặc biệt, hợp chất A7 ức chế mạnh tế bào ung 

thư A549. 

- Hợp chất A1 bắt mạnh gốc DPPH, bên cạnh đó hợp chất A2 có hoạt 

tính chống oxi hóa ở mức độ trung bình. 

- Hai hợp chất A2 và A4 có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Giới thiệu về chi Alpinia   

Chi Riềng (danh pháp khoa học: Alpinia) là một chi lớn thuộc họ Gừng 

(Zingiberaceae). Tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng 250 loài được tìm thấy 

ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Á, một số ít loài cũng được tìm 

thấy ở Australia và các đảo Thái Bình Dương [1]. Tại Việt Nam chỉ có 37 loài 

được ghi nhận [2]. 

   

Alpinia galanga Alpinia zerumbet Alpinia katsumadai 

   

Alpinia shimadai Alpinia pururata Alpinia caerulea 

Hình 1.1. Hình ảnh một số loài Alpinia 

1.1.1. Đặc điểm thực vật và công dụng chi Alpinia 

1.1.1.1. Đặc điểm thực vật [3] 

Cây thân thảo cao 1-3 (4) m, thân rễ bò, dày. Lá nhiều, phiến lá hình bầu 

dục dài hay dạng mác, có hoặc không có cuống. Cụm hoa dạng chùm hoặc 

bông, có lá ở phần trên ngọn thân, hoa thưa hoặc dày. Khi còn non, cụm hoa 

thường được bao bởi 1-3 lá bắc (nhưng sớm rụng). Phần dưới của đài hoa có 

dạng ống, phần trên chia thành 1 hoặc 3 thùy nhỏ dạng răng. Tràng hoa có phần 
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dưới dạng ống, phía trên chia thành 3 thùy, thùy lưng thường to hơn hai thùy 

bên. Cây có cánh môi to, nhiều màu, thường lớn và rộng hơn các thùy tràng, 

phần đầu chia thành 2-3 thùy hoặc giữ nguyên. Cây có chỉ nhị ngắn hoặc dài, 

có dạng bản; 2 ô bao phấn. Nhị của cây có dạng lép. Bầu hoa có hình cầu hoặc 

gần hình cầu. Vòi nhụy mảnh, lép ngắn, dạng bản hay dùi. Núm nhụy thường 

loe hình phễu hoặc dạng chùy. Quả nang, hình cầu, bầu dục hoặc hình thoi, tự 

mở hoặc mở không đều. Cây có nhiều hạt, thường có góc cạnh, có áo hạt. 

“Hầu hết các loài thực vật chi Alpinia ưa bóng, ẩm, phát triển dưới tán 

rừng, dưới bóng các cây khác, tuy nhiên một số ít loài có thể phát triển tốt ở 

ven đường lớn hay ở trảng cỏ. ” 

1.1.1.2. Công dụng 

Các loài thực vật trong chi Alpinia được sử dụng nhiều trong thực vật học 

dân tộc như chữa tiêu hóa, đau dạ dày, nôn mửa và nhiễm trùng đường ruột [4, 5]. 

Bảng 1.1. Một số tác dụng trong y học cổ truyền của các loài Alpinia  

TT Loài 
Tên riêng 

của loài 
Bộ phận Công dụng 

1 A. officinarum Riềng thuốc Thân rễ 

“Đau thượng vị, nôn mửa, 

tiêu hóa kém. Loét dạ dày, tá 

tràng, đau dạ dày mãn tính. 

Viêm dạ dày-ruột cấp. Dùng 

ngoài trị lang ben.” 

2 A. zerumbet Riềng ấm 
Thân rễ, 

hạt 

Đau dạ dày, trướng bụng. 

Khó tiêu hóa, nôn mửa. 

3 A. tonkinensis 
Riềng Bắc 

bộ 

Thân rễ, 

hạt, quả 

Phong thấp tê đau. Ngực 

bụng đau tức. Dạ dày ẩu thổ 

và ăn uống không tiêu. 

4 A. blepharocalyx Riềng bẹ Hạt 
Ngực bụng lạnh đau, đầy 

bụng, nôn mửa. 

5 A. henryi Riềng Henry Quả Dạ lạnh bụng đau vì đầy bụng. 

6 A. breviligulata 
Riềng lưỡi 

ngắn 
Thân rễ Đau bụng. 
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7 A. malaccensis 
Riềng 

Malacca 

Thân rễ, 

quả, hạt 

Ngực bụng trướng đau, ẩu 

thổ, ăn uống không tiêu. 

Đau, loét. 

8 A. galanga Riềng nếp 
Thân rễ, 

quả 

Đầy bụng, khó tiêu. Nôn 

mửa. Thấp khớp, sốt, bệnh 

xuất tiết. Ngực bụng lạnh 

đau, khó tiêu hóa. Khoang 

bụng lạnh đau, ẩu thổ. 

9 A. strobiliformis 
Riềng bông 

tròn 
Hạt Thuốc cảm. 

10 A. maclurei 
Riềng 

Maclure 

Thân rễ, 

quả 
Trướng bụng và ẩu thổ. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về thành phần hóa 

học và hoạt tính sinh học của chi Alpinia 

Các loài thuộc chi Alpinia (Zingiberaceae) mọc phổ biến ở các nước nhiệt 

đới châu Á, trong đó có một số loài đã được nghiên cứu trong nước cũng như 

trên thế giới về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học. Theo các nghiên cứu 

đã công bố, từ các bộ phận khác nhau của các loài Alpinia như lá, hoa, thân rễ 

và rễ con…, người ta đã thu nhận được tinh dầu và phân lập được nhiều hợp 

chất thuộc các lớp terpenoid, diarylheptanoid, flavonoid,… 

1.1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới về thành phần hóa học và hoạt tính 

sinh học của chi Alpinia 

Tính đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều nghiên cứu phân lập và xác 

định cấu trúc từ các loài Alpinia trên thế giới, trong đó flavonoid, terpenoid, 

diarylheptanoid, steroid… là các lớp chất chính.  

Các lớp chất này được phân lập từ dịch chiết của các bộ phận như thân 

rễ, lá, hoa, hạt… của các loài Alpinia. Cấu trúc của các hợp chất phân lập 

được đã được xác định chủ yếu thông qua việc sử dụng kết hợp các phương 

pháp phổ. 

Năm 2010, 12 hợp chất được Amandeep Kaur và cộng sự phân lập từ cao 

chiết n-hexan của phần thân rễ loài A. galanga bao gồm methyleugenol (1), p-

coumaryl diacetate (2), 1'-acetoxychavicol acetate (3), 1'-acetoxyeugenol acetate 

(4), trans-p-acetoxycinnamyl alcohol (5), trans-3,4-dimethoxycinnamyl alcohol 
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(6), p-hydroxybenzaldehyde (7), p-hydroxycinnamaldehyde (8), trans-p-

coumaryl alcohol (9), galangin (10), trans-p-coumaric acid (11) và galanganol B 

(12) [6]. Trong đó, các hợp chất 2-5 có hoạt tính mạnh chống lại sự phát triển 

của ký sinh trùng Leishmania donovani promastigote với các giá trị IC50 lần lượt 

là 39,3, 32,9, 18,9 và 79,9 µM [6]. 

 

Hình 1.2. Các hợp chất phân lập từ cao chiết n-hexan của thân rễ loài A. galanga 

Năm 2011, 4 hợp chất flavonoid flavokawin B (13), 5,6-dehydrokawain 

(14), pinostrobin chalcone (15) và alpinetin (16) đã được phân lập từ cao chiết 

ethyl acetate của phần thân rễ loài A. mutica. Trong đó, hợp chất 15-16 lần đầu 

tiên được phân lập từ loài này [7]. Cao chiết EtOAc có tác dụng gây độc tế bào 

ung thư KB, MCF7 và Caski với giá trị IC50 lần lượt là 9,4, 19,7 và 19,8 µg/mL. 

Bên cạnh đó, hợp chất 15 cũng thể hiện hoạt tính gây độc đối với 3 dòng tế bào 

ung thư trên với giá trị IC50 lần lượt là 6,2, 7,3 và 7,7 µg/mL [7]. 

 

Hình 1.3.Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của thân rễ loài 

A. mutica 
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Năm 2020, Romes và cộng sự đã phân lập được 7 hợp chất từ cao chiết 

ethyl acetate của phần rễ, thân và lá loài A. aquatica bao gồm: 5-hydroxy-3,7,4'-

trimethoxyflavone (17), 4',5-dihydroxy-3,7-dimethoxyflavone (18), 2-

methoxy-8-(2',4',5'-trimethoxyphenyl)-1,4-naphthaquinone (19), cis-3S-

(2',4',5'-trimethoxyphenyl)-4S-[(E)-2''',4''',5'''-trimethoxystyryl] cyclohexene 

(20), 2,4,5-trimethoxybenzaldehyde (21), stigmasterol (22) và β-sitosterol (23). 

Hợp chất 19-20 lần đầu tiên được phân lập từ loài A. aquatica. Cao chiết ethyl 

acetate của phần thân cành có khả năng ức chế tyrosinase cao nhất là 31,0%, 

trong khi đó khả năng ức chế của hợp chất 17 là 48,0% [8].  

 
Hình 1.4. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của phần rễ, 

thân và lá loài A. aquatica 

Tác giả Sulistyowaty và cộng sự năm 2021 đã phân lập được 10 hợp chất 

từ cao chiết ethyl acetate của phần thân rễ khô của loài A. galanga bao gồm 4-

[threo-2-chloro-1-hydroxy-3-methoxypropyl] phenol (24), 4-(1,3-

dimethoxypropyl) phenol (25), threo-1-(4-hydroxyphenyl)-1-methoxy-2,3-

propanediol (26), erythro-1-(4-hydroxyphenyl)-1-methoxy-2,3-propanediol 

(27), 4-[threo-2-hydroxy-1,3-dimethoxypropyl] phenol (28), 4-[threo-5-

(methoxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl] phenol (29), hydroquinone 

(30), 4-hydroxy(4-hydroxyphenyl)methoxy benzaldehyde (31), isocoumarin 

cis 4-hydroxymelein (32) và (2S,3S,6R,7R,9S,10S)-humulene triepoxide (33) 

[9]. Thử nghiệm hoạt tính chống ký sinh trùng cho thấy hợp chất 25 có hoạt 

tính chống lại Leishmania major với IC50 = 27,8 µg/mL so với Miltefosine là 

chất đối chứng dương (IC50 = 7,47 µg/mL). Hoạt tính của các hợp chất phân 
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lập cũng được đánh giá chống lại Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei 

gambisense và Trypanosoma brucei rhodeisense. Bên cạnh đó, hợp chất 25 có 

hoạt tính mạnh chống lại trypanosome [9]. 

 

Hình 1.5. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của phần thân rễ 

khô loài A. galanga 

Năm 2021, 14 hợp chất được Xiao-Li Cheng và cộng sự phân lập từ cao 

chiết ethanol của rễ loài A. coriandriodora bao gồm (1S,3R,5S)-1,5-epoxy-1,7-

bis(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)heptan-3-ol (34), (1S,3R,5S)-1,5-epoxy-

1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptan-

3-ol (35), (1S,3R,5S)-1,5-epoxy-1-(3,4 dihydroxy-5-methoxyphenyl)-7-(4-

hydroxy-3-methoxyphenyl) heptan-3-ol (36), (1S,3R,5S)-1,5-epoxy-1-(3,4-

dihydroxy-5-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl) heptan-3-

ol (37), (1S,3R,5S)-3-O-aceyl-1,5-epoxy-1,7-bis(4-hydroxy-3,5-

dimethoxyphenyl)heptan-3-ol (38), (1R,3S,5S)-1,5-epoxy-3-hydroxy-1,7-

bis(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)heptan-7-one (39), (1R,3S,5S)-1,5-

epoxy-3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(3,4-dihydroxy-5-

methoxyphenyl)heptan-7-one (40), (1R,3S,5S,7S)-1,5-epoxy-7-methoxy-1,7-

bis(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl) heptan-3-ol (41), 7,4'-di-O-

methylkaempferol (42), 7-O-methylquercetin (43), 7,4'-di-O-methylquercetin 

(44), 7,3',4'-tri-O-methyl-quercetin (45), kaempferol 3-O-β-D-(6-O-α-L-
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rhamnopyranosyl)glucopyranoside (46) và 3-O-β-D-glucopyranuronosylquercetin 

(47). Hợp chất 34-41 lần đầu tiên được phân lập từ loài A. coriandriodora [10]. 

Hoạt tính chống viêm của các hợp chất 34-41 được đánh giá thông qua khả 

năng ức chế sản sinh oxit nitric (NO) khi lipopolysacaride kích thích tế bào do 

RAW 264,7. Hợp chất 36 và 38 thể hiện ức chế NO với các giá trị IC50 lần lượt 

36,9 và 34,1 μM so với đối chứng dương dexamethasone có IC50 = 33,6 μM [10]. 

 

 

Hình 1.6. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethanol của rễ loài A. coriandriodora 

Năm 2013, nhóm nghiên cứu Aziz và cộng sự đã phân lập được 11 hợp 

chất từ cao chiết n-hexane và dichloromethane của rễ và thân loài A. conchigera 

bao gồm 2 steroid: stigmasterol (48) và β-sitosterol (49), 1 sesquiterpene: 

caryophyllene oxide (50), 7 phenyl propanoid: chavicol acetate (51), p-hydroxy 

cinnamaldehyde (52), 1'S-1'-acetoxychavicol acetate (53), trans-p-coumaryl 

diacetate (54), 1'S-1'-acetoxyeugenol acetate (55), 1'-hydroxychavicol acetate 
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(56), p-hydroxycinnamyl acetate (57) và 1 phenolic: 4-hydroxybenzaldehyde 

(58) [11]. Dịch chiết dichloromethane của rễ loài A. conchigera có hoạt tính 

kháng nấm mạnh đối với Candida albicans, Microsporum canis và 

Trycophyton rubrum với giá trị MIC lần lượt là 625 mg/mL, 156 mg/mL và 

156 mg/mL. Trong số các hợp chất phân lập được, hợp chất 55 ức chế vi khuẩn 

ngoài da với MIC = 313 mg/mL, hợp chất 54 ức chế cả vi khuẩn ngoài da và 

nấm candida (MIC = 625 mg/mL). Hợp chất 57 ức chế mạnh chủng 

Staphylococcus aureus VISA 24 (MIC = 39 mg/mL), hợp chất 54 và 56 ức chế 

trung bình với giá trị MIC là 156 mg/mL [11].  

 

Hình 1.7. Các hợp chất phân lập từ cao chiết n-hexane và dichloromethane 

của rễ và thân loài A. conchigera 

Trong các công trình nghiên cứu về thành phần hoá học và hoạt tính 

sinh học của các loài Alpinia, flavonoid và diarylheptanoid là các lớp chất thiên 

nhiên có các hoạt tính sinh học thú vị, đặc biệt là tác dụng chống oxi hóa và ức 

chế hoạt động của enzyme α-glucosidase. 

Năm 1998 nhóm nghiên cứu Mpalantinos và cộng sự đã phân lập được 7 

hợp chất từ cao chiết n-hexan, ethyl acetate và butanol của lá loài A. zerumbet. 

Hợp chất pyrone dihydro-5,6-dehydrokawain (59) và 5,6-dehydrokawain (60) 

được phân lập từ cao chiết n-hexan, thể hiện hoạt tính chống ung thư và huyết 

khối. Khi phân lập từ cao chiết ethyl acetate và butanol thu được một số hợp 

chất flavonoid như rutin (61), kaempferol-3-O-rutinoside (62), kaempferol-3-

O-glucuronide (63), (+)-catechin (64) và (-)-epicatechin (65) có hoạt tính chống 

ung thư và hạ huyết áp [12].  
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Hình 1.8. Các hợp chất phân lập từ cao chiết n-hexan, ethyl acetate và 

butanol của lá loài A. zerumbet 

Năm 2004, từ cao chiết methanol của quả loài A. rafflesiana nhóm tác giả 

Habsah Mohamad và cộng sự đã phân lập được 7 hợp chất gồm 5,6-

dehydrokawain (66), flavokawin B (67), 1,7-diphenyl 5-hydroxy-6-hepten-3-one 

(68), (-)-pinocembrin (69), cardamonin (70), (-)-pinostrobin (71) và 2',3',4',6'-

tetrahydroxychalcone (72). Hợp chất 72 có hoạt tính chống oxi hóa bắt gốc tự do 

DPPH (IC50 = 55 μM) cao hơn vitamin C (IC50 = 91 µM) và α-tocopherol (IC50 = 

96 µM) nhưng yếu hơn so với quercetin (IC50 = 15,8 µM) [13].  

 

Hình 1.9. Các hợp chất phân lập từ cao chiết methanol của quả loài A. rafflesiana 

Năm 2013, khi nghiên cứu về quả loài A. oxyphylla nhóm tác giả Qing-Ya 

Bian và cộng sự đã phân lập được 8 hợp chất từ cao chiết ethanol bao gồm 1-
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(3',5'-dihydroxy-4'-methoxyphenyl)-7-phenyl-3-heptanone (73), 1-(2',4'-

dihydroxy-3'-methoxyphenyl)-7-(4''-methoxyphenyl)-3-heptanone (74), 

yakuchinone A (75), tectochrysin (76), chrysin (77), izalpinin (78), kaempferol 

7, 4’-dimethyl ether (79) và kaempferide (80). Hợp chất 73-74 lần đầu tiên được 

phân lập từ loài A. oxyphylla [14]. Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của các hợp 

chất phân lập được bằng phương pháp DPPH, hợp chất 73-75 và 78-80 thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa mạnh với các giá trị IC50 trong khoảng 39,64–192,71 

mg/mL [14]. 

 

Hình 1.10. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethanol của quả loài A. oxyphylla 

Năm 2013, khi nghiên cứu thành phần hóa học từ cao chiết ethyl acetate 

của rễ loài A. mutica, nhóm nghiên cứu Mustahil và cộng sự đã phân lập được 4 

hợp chất flavonoid gồm 5,6-dehydrokawain (81), flavokawin B (82), pinostrobin 

(83) và pinocembrin (84). Các hợp chất phân lập từ loài A. mutica đều cho thấy 

khả năng gây độc tế bào đối với tế bào ung thư CEMss trong đó hợp chất 82 có 

hoạt tính gây độc tế bào mạnh với giá trị IC50 là 1,86 μg/mL [15]. 

 

Hình 1.11. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của rễ loài A. mutica 
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Năm 2017, nhóm nghiên cứu Junior và cộng sự đã phân lập được 4 hợp 

chất flavonoid từ cao chiết dichloromethane và ethanol của lá loài A. zerumbet 

bao gồm didro-5,6-dehydrokavain (85), 5,6-dehydrokavain (86), 3,4',5,7-

tetrahydroxyflavone (87), 5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-2,3-

dihydrochromen-4-one (88). Trong đó, hợp chất 87- 88 lần đầu tiên phân lập từ 

loài A. zerumbet [16]. Trong số các hợp chất phân lập được, hợp chất 86 có tác 

dụng chống tăng sinh mạnh đối với các tế bào u nguyên bào thần kinh đệm (U-

251) với giá trị TGI = 4,43 µg/mL. Hợp chất 88 có tác dụng kìm hãm tế bào 

(GI50 < 0,25 µg/mL) đối với các tế bào ung thư biểu mô vú (MCF-7) [16]. 

 

Hình 1.12. Các hợp chất phân lập từ cao chiết dichloromethane và ethanol 

của lá loài A. zerumbet 

Năm 2022, 6 hợp chất flavonoid bao gồm 5,6-dehydrokawain (89), 

pinocembrin (90), cardamomin (91), naringenin (92), pinocembrin chalcone 

(93) và alpinetin (94) đã được phân lập từ cao chiết ethyl acetate của hạt loài 

A. mutica. Hợp chất 92 có hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh nhất 

với giá trị IC50 là 8,77 μM và hợp chất 90 cũng cho thấy hoạt tính với giá trị 

IC50 là 62,77 μM [17].  

 

Hình 1.13. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của hạt loài A. mutica 
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Nhóm nghiên cứu Shuyu Xu và cộng sự đã phân lập được 15 hợp chất từ 

cao chiết ethyl acetate của quả khô loài A. oxyphylla bao gồm baicalein (95), 

wogonin (96), myricetin (97), 3,5-dihydroxy-7,4' dimethoxyflavone (98), 

chrysin (99), tectochrysin (100), kaempferol (101), yakuchinone A (102), 1-(3-

5-dihydroxy-4-methoxy-phenyl)-7-phenyl-3-heptanone (103), mangiferin 

(104), protocatechuic acid (105), vanillic acid (106), teuhetenone A (107), 

oleanolic acid (108) và β-sitosterol (109). Hợp chất 95-97 lần đầu tiên được 

phân lập từ loài A. oxyphylla [18]. Các hợp chất phân lập từ loài A. oxyphylla 

được đánh giá hoạt tính bảo vệ thần kinh. Hợp chất 99 thể hiện hoạt tính bảo 

vệ thần kinh tốt. Kết quả MTT cho thấy các nồng độ chrysin có tác dụng khác 

nhau: tác dụng cực kỳ rõ rệt ở 5-10 μM và tác dụng rõ ở 20-30 μM trên các tế 

bào PC12 được kích thích bằng glutamate mà không gây độc tế bào trên các tế 

bào PC12 ở trạng thái bình thường [18]. 
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Hình 1.14. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của quả khô 

loài A. oxyphylla 

1.1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về thành phần hóa học và hoạt tính 

sinh học của chi Alpinia 

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh 

học của chi Alpinia đã đạt được một số kết quả đáng quan tâm. 

Năm 2002, từ cao chiết methanol của thân rễ tươi loài A. officinarum, 

nhóm nghiên cứu Lý Ngọc Trâm và cộng sự đã phân lập được 9 hợp chất 

glycoside bao gồm (1R,3S,4S)-trans-3-hydroxy-1,8-cineole-β-D-

glucopyranoside (110), benzyl-β-D-glucopyranoside (111), 1-O-β-D-

glucopyranosyl-4-allylbenzene (112), 3-methyl-but-2-en-1-yl-β-D-

glucopyranoside (113), 1-hydroxy-2-O-β-D-glucopyranosyl-4-allylbenzene 

(114), 1-O-β-D-glucopyranosyl-2-hydroxy-4-allylbenzene (115), 1-O-(6-O-α-

L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-2-hydroxy-4-allylbenzene (116), 1-

O-(6-O-α-L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-allylbenzene (117) và 

1,2-di-O-β-D-glucopyranosyl-4-allylbenzene (118) [19]. Trong đó, hợp chất 

113-118 lần đầu tiên được phân lập từ loài A. officinaru [19]. 

Năm 2003, tác giả Lý Ngọc Trâm và các cộng sự tiếp tục phân lập được 

7 hợp chất phenylpropanoid từ cao chiết methanol của thân rễ tươi loài A. 

officinarum bao gồm (E)-p-coumaryl alcohol γ-O-methyl ether (119) và (E)-p-

coumaryl alcohol (120), (4E)-1,5-bis(4-hydroxyphenyl)-1-methoxy-2-

(methoxy-methyl)-4-pentene (121), (4E)-1,5-bis(4-hydroxyphenyl)-1-ethoxy-
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2-(methoxymethyl)-4-pentene (122), (4E)-1,5-bis(4-hydroxyphenyl)-1-[(2E)-

3-(4-acetoxyphenyl)-2-propenoxy]-2 (methoxymethyl)-4-pentene (123), (4E)-

1,5-bis(4-hydroxyphenyl)-2-(methoxymethyl)-4-penten-1-ol (124) và (4E)-

1,5-bis(4-hydroxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-4-penten-1-ol (125). Hợp chất 

121-125 lần đầu tiên được phân lập từ loài A. officinaru [20]. Các hợp chất 119-

125 thể hiện hoạt tính chống lại quá trình tự oxy hóa của methyl linoleate trong 

pha khối [20]. 

 

Hình 1.15. Các hợp chất phân lập từ cao chiết methanol của thân rễ tươi 

loài A. officinarum 

Năm 2018, ba hợp chất gồm methyl-trans-p-coumarate (126), scopoletin 

(127) và (+)-gallocatechin (128) đã được phân lập từ cao chiết ethyl acetate của 

rễ loài A. kwangsiensis [21]. Cao chiết ethyl acetate có hoạt tính chống lại hai 

vi khuẩn Gram dương (Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis) với giá trị 

IC50 lần lượt là 74,65 và 80,54 g/mL. Cao chiết này cũng cho thấy hoạt tính 

chống oxi hóa trong hoạt động bắt gốc tự do DPPH với giá trị EC50 là 87,98 

g/mL [21]. 
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Hình 1.16. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate của rễ loài  

A. kwangsiensis 

Nguyễn Ngọc Tuấn và các cộng sự năm 2020 đã phân lập được chín hợp 

chất từ cao chiết ethyl acetate và butanol của hạt loài A. blepharocalyx [22]. 

Trong đó, cao chiết ethyl acetate thu được 1 hợp chất sesquiterpene là 

alpiblepharin A (129) và 4 hợp chất flavonoid gồm flavokawain A (130), 2',6'-

dihydroxy-4'-methoxychalcone (131), nevadensin (132), apigenin (133); 4 hợp 

chất flavonoid khác gồm apigetrin (134), cynaroside (135), rutin (136) và 

polydatin (137) được phân lập từ cao chiết butanol. Hợp chất 129 thể hiện sự 

ức chế đáng kể nhất đối với việc tạo ra anion superoxide và giải phóng elastase 

với giá trị IC50 lần lượt là 4,3 và 6,3 μM. Các hợp chất 129-137 được đánh giá 

về khả năng gây độc tế bào in vitro đối với tế bào dòng ung thư KB, HepG2, 

SK-LU-1 và MCF7. Các hợp chất 130-137 thể hiện hoạt tính trung bình ức chế 

các dòng tế bào ung thư với giá trị IC50 là 37,00 đến 55,41 μg/mL. Hợp chất 

129 thể hiện khả năng gây độc tế bào đáng kể đối với các dòng tế bào ung thư 

với giá trị IC50 từ 15,23 đến 25,81 μg/mL [22]. 

 

Hình 1.17. Các hợp chất phân lập từ cao chiết ethyl acetate và butanol của 

hạt loài A. blepharocalyx 
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Gần đây nhất, năm 2022 nhóm nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tuấn và cộng 

sự tiếp tục phân lập được 6 hợp chất từ cao chiết chloroform và butanol của rễ 

loài A. blepharocalyx bao gồm desmethoxyyangonin (138), resveratrol (139), 

zerumbone (140), 4-hydroxy-2-methoxyphenoxy-β-D-{3''-O-[4'-hydroxy-3'-

methoxy (benzoate)]}-glucopyranoside (141), bisdemethoxycurcumin (142), 

demethoxycurcumin (143). Các hợp chất phân lập được có hoạt tính chống 

viêm. Hợp chất 138-143 thể hiện ức chế vừa phải với giá trị IC50 7,66 - 14,06 

μM [23]. 

 

Hình 1.18. Các hợp chất phân lập từ cao chiết chloroform và butanol của 

rễ loài A. blepharocalyx 

Như vậy, các hợp chất đặc trưng của các loài thuộc chi Alpinia là 

flavonoid, terpenoid, diarylheptanoid, steroid,… được tìm thấy có tiềm năng 

rất lớn cho y học như có tác dụng chống viêm, chống oxi hóa... Tuy nhiên, cho 

đến nay số lượng nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các 

loài Alpinia ở Việt Nam vẫn còn ở mức độ sơ khai. Vì vậy, việc tiếp tục lựa 

chọn và nghiên cứu sâu các loài Alpinia ở Việt Nam là cần thiết. 

1.2. Giới thiệu về loài Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica) [24] 

Loài Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica) là một loài thực vật mới thuộc 

họ Zingiberaceae và chi Alpinia được tìm thấy tại miền Trung Việt Nam.  

Đặc điểm: Cây thảo, mọc thành cụm 3-9(16) cây, cao 1-1,2(-1,5) m. Lưỡi 

lá nguyên hay xẻ 2 thùy, phiến lá thuôn, 22-42×6-8 cm, nhăn. Cụm hoa trên 

ngọn, thẳng, dài 15-25 cm. Lá bắc 1, dài đến 7 cm, màu nâu đỏ, sớm rụng; lá 

bắc con tồn tại. Hoa dài 5,8-6,2 cm, đài hình ống, màu đỏ sẫm, 24-27×7-9 cm, 

xẻ sâu xuống 1,4-1,5 cm, đầu 2 thùy; ống tràng dài 1,8-2 cm, thùy tràng lưng 
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hình trứng ngược, màu trắng, lõm, 3,2-3,6×1,9-2,2 cm, đôi khi màu hồng đỏ 

phía đầu, thùy tràng bên thuôn, 32-37×10-11 cm. Cánh môi hình trứng rộng, 3 

thùy, 4,2-4,8×4-4,3 cm (ở gốc) - 22-29 (ở đầu cánh môi), từ gốc cánh môi có 

các sọc đỏ xếp sít nhau tỏa ra 2 bên và thưa hơn ở phía trên, mép 2 bên phía 

dưới màu vàng; nhị lép bên dạng dùi, 3-5 mm, đỏ vàng ở đầu; chỉ nhị dài đến 

2 cm, đỏ ở gốc, màu kem phía đầu, bao phấn 2 ô, dài 1,8-1,9 cm, trung đới màu 

vàng. Vòi nhụy lép 2, màu kem, dài 2,5-3 mm; bầu hình trứng, 5,5-6,5×4,5-5 

mm, xanh, có lông; vòi nhụy dài đến 6 cm, núm nhụy dạng cốc, mép có lông 

mi ngắn. Quả hình tròn, đường kính 1,8-2,4 cm, đài tồn tại trên đầu quả.  

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa từ tháng 2 đến tháng 6, mùa quả khoảng 

từ tháng 4 đến tháng 8. Loài mọc ở nơi ẩm thấp ven suối trong rừng thường 

xanh, độ cao từ 160 m đến 1100 m so với mặt nước biển. Loài này rất hiếm tại 

địa phương và thường mọc thành một hoặc một số cụm nhỏ và hiếm khi mọc 

thành cụm lớn hơn với tối đa 20 chồi. 

Phân bố: Loài Alpinia vietnamica xuất hiện chủ yếu ở miền Trung Việt 

Nam, đặc biệt từ Thừa Thiên Huế (Vườn quốc gia A Lưới và Bạch Mã) đến 

phía nam tỉnh Quảng Nam. Nó cũng được tìm thấy ở Kon Plông và Măng Đen, 

tỉnh Kon Tum. 

  

Hình 1.19. Cây Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica) 

Hiện nay chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu nào về thành phần hóa học 

và hoạt tính sinh học của loài Alpinia vietnamica. Như vậy, việc nghiên cứu về 

loài Alpinia vietnamica sẽ góp phần khám phá rõ hơn những tác dụng dược lý 

chữa bệnh của cây chưa được đề cập trong y học cổ truyền và phát hiện các 

hoạt chất tiềm năng có ứng dụng trong y học hiện đại.  
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Cây Riềng Việt Nam (A. vietnamica) được thu hái tại Thượng Quảng, 

Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Việt Nam vào tháng 8 năm 2021. Mẫu thực vật 

được xác định bởi nhà thực vật học Vũ Tiến Chính, Bảo tàng Thiên nhiên Quốc 

gia Việt Nam. Tiêu bản mẫu AV-2021 đã được lưu trữ tại Viện Hóa học, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp ngâm chiết [25]  

Phương pháp chiết xuất đòi hỏi sự lựa chọn cẩn thận về dung môi, dụng 

cụ và quy trình chiết. Do đó, không thể áp dụng một phương pháp chiết xuất 

chung cho tất cả các loại dược liệu. 

Hiện nay có hai phương pháp ngâm chiết phổ biến: 

Phương pháp 1: Phương pháp ngâm chiết xuất được áp dụng để khảo sát 

sơ bộ khi chưa biết rõ thành phần hóa học của dược liệu. Phương pháp này sử 

dụng một chuỗi dung môi từ không phân cực đến phân cực mạnh để tách các 

hợp chất từ dược liệu. Ví dụ, chuỗi dung môi bao gồm: n-hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate, methanol và cuối cùng là nước. 

Phương pháp 2: Khi muốn chiết xuất toàn bộ thành phần từ dược liệu, 

phương pháp ngâm thường sử dụng dung môi như methanol hoặc ethanol (80-

100%). Đặc biệt, methanol được coi là dung môi đa dụng, có khả năng tan chất 

không phân cực và tạo liên kết hydrogen với các nhóm phân cực khác. Sau khi 

chiết với methanol, tiến hành loại hết dung môi thu được cao chiết toàn phần, 

chứa hầu hết các hợp chất từ dược liệu. Khi cần tách phân đoạn các hợp chất từ 

cao chiết thì sử dụng dung môi không hòa tan trong nước và có độ phân cực từ 

yếu đến mạnh. Ví dụ như chuỗi dung môi gồm: ether dầu, ether, chloroform, 

ethyl acetate, n-buthanol. 

Phương pháp chiết ngâm lạnh là phương pháp đơn giản nhất và đã dược 

sử dụng từ lâu. Sau khi chuẩn bị dược liệu, đổ dung môi vào bình chiết xuất 

sao cho dược liệu được ngập trong dung môi. Sau một khoảng thời gian nhất 

định để dược liệu ngâm trong dung môi, thực hiện rút lấy dịch chiết. Để tăng 

cường hiệu quả chiết xuất, có thể khuấy trộn hoặc rút dịch chiết ở phía dưới và 

đổ lên phía trên. Quy trình này có thể được lặp lại một hoặc nhiều lần. 
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2.2.2. Các phương pháp phân tích sắc ký [26] 

2.2.2.1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng 

Sắc ký lớp mỏng là một phương pháp phân tích lý - hóa, trong đó các 

chất được tách ra khỏi một hỗn dựa trên sự "phân bố" liên tục giữa hai pha: 

pha tĩnh (thường là silica gel, aluminium oxit được phủ trên một mặt phẳng 

chất trơ) và pha động (bao gồm dung dịch cần phân tích được hòa tan trong 

một dung môi thích hợp, được hút lên bản sắc ký bởi mao dẫn).  

Chuẩn bị sắc ký: 

Bản sắc ký được tạo ra bằng cách trộn chất hấp phụ như silica gel với 

một lượng nhỏ chất kết dính như canxi sunfat (thạch cao) và nước. Hỗn hợp 

này sau đó được trải đều trên một bề mặt chất trơ như thủy tinh, nhôm, hoặc 

nhựa. Bản sắc ký này sau đó sẽ được để khô và kích hoạt bằng cách nung nóng 

trong lò ở nhiệt độ 110°C trong 30 phút. Độ dày của lớp hấp phụ thường là 0.1 

- 0.25 mm cho mục đích hóa học phân tích và khoảng 1-2 mm cho sắc ký lớp 

mỏng dự bị. Mọi kỹ thuật sắc ký đều bao gồm một pha động và một pha tĩnh. 

Kỹ thuật: 

Phương pháp sắc ký lớp mỏng thực hiện tương tự như sắc ký giấy nhưng 

có lợi thế là nhanh chóng hơn, hiệu quả trong việc tách hỗn hợp và có sự lựa 

chọn giữa các "pha tĩnh" khác nhau. Bằng cách này, sắc ký lớp mỏng thường 

được sử dụng để giám sát các phản ứng hóa học và phân tích chất lượng sản 

phẩm của các phản ứng. 

Trong phương pháp này, một vệt nhỏ của dung dịch chứa mẫu thử được 

đặt lên bản sắc ký, khoảng cách 1 cm từ phía dưới. Bản sắc ký sau đó được 

ngâm vào một dung môi thích hợp như ethanol hoặc nước và đặt vào một vật 

chứa nắp đậy. Dung môi di chuyển lên bản sắc ký bởi mao dẫn, tiếp xúc với 

mẫu thử và dịch chuyển nó lên trên bản sắc ký. Các hợp chất trong mẫu thử 

dịch chuyển với các tốc độ khác nhau tùy thuộc vào tính chất phân cực và khả 

năng hòa tan trong dung môi. 

Trong sắc ký lớp mỏng, dung môi phải khác với pha tĩnh về tính chất 

phân cực. Nếu một dung môi có tính phân cực được sử dụng để hòa tan mẫu 

thử trên một pha tĩnh phân cực, vệt mẫu thử sẽ lan tròn do mao dẫn và các vệt 

có thể trộn lẫn vào nhau. Để tránh hiện tượng này, dung môi phải không phân 

cực hoặc chỉ có tính phân cực một phần, phù hợp với pha tĩnh. 
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Hình 2.1. Sắc khí bản mỏng khi chấm và chạy trong dung môi 

Phân tích: 

Một số chất hóa học sau khi được tách ra có thể trở thành không màu, và 

có một số phương pháp để quan sát những vệt này: 

- Một lượng nhỏ chất huỳnh quang, thường là maganese-activated zinc 

silicate được thêm vào chất hấp phụ để có thể quan sát được những vệt này 

dưới ánh sáng đen (tia cực tím UV254). Lớp hấp phụ sẽ tự phát ra ánh sáng lục, 

nhưng các vệt mẫu sẽ làm tắt ánh sáng này. 

- Hơi iodine cũng là một loại thuốc thử cho màu giống nhau. 

- Một số thuốc thử có màu riêng biệt được dùng để nhúng bản sắc ký vào 

hoặc phun lên bản sắc ký. 

- Đối với các chất béo, sắc phổ có thể được chuyển qua màng 

polyvinylidene fluorua (PVDF) và sau đó được phân tích chi tiết hơn, ví dụ như 

khối phổ. 

Khi đã quan sát được, hệ số lưu Rf của mỗi vệt mẫu sẽ được xác định 

bằng cách chia khoảng cách di chuyển được của hợp chất cho khoảng cách di 

chuyển được của dung môi. Những con số này phụ thuộc vào các loại dung môi 

và bản sắc ký được sử dụng và không phải là hằng số. 

2.2.2.2. Phương pháp sắc ký cột 

“Sắc ký cột là một dạng của sắc ký bản mỏng. Trong sắc ký cột, chất hấp 

phụ pha tĩnh được nhồi trong các ống hình trụ gọi là “cột”. Nhờ vậy mà có thể 

triển khai nhiều hệ dung môi khác nhau từ phân cực yếu đến mạnh. Dựa vào độ 

phân cực của các chất, những chất có ái lực lớn hơn đối với chất hấp phụ sẽ ra 
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khỏi cột chậm hơn và những chất có ái lực yếu hơn sẽ ra khỏi cột nhanh hơn 

trong 15 quá trình sắc ký. Sự tách trong cột xảy ra chủ yếu theo cơ chế hấp phụ 

hoặc phân bố tùy theo tính chất của chất được sử dụng làm cột.” 

Chuẩn bị chất hấp phụ và cột: Silicagel phải được hoạt hóa ở 120°C 

trong 4 giờ trước khi đưa lên cột. Cột sắc ký phải là một khối đồng nhất, phải 

được làm khô hoàn toàn và lắp thẳng đứng trên một giá cố định, vững chắc.  

Nhồi cột: Chất hấp phụ cần được phân tán đều trong cột. Có hai phương 

pháp nhồi cột: nhồi khô và nhồi ướt với dung môi. Sau khi chất hấp phụ được 

đưa vào cột, dung môi được rót vào cột và cho chạy một khoảng thời gian liên 

tục để ổn định cột, không để dung môi khô trong cột. 

Đưa chất cần phân tách lên cột: Chất cần tách phải được đưa vào cột sao 

cho chúng phân tán một cách đồng đều trên mặt cột.  

Rửa cột: Có thể rửa cột bằng áp suất thường hoặc áp lực nén, tùy thuộc 

vào loại chất hấp phụ và tốc độ chảy cần thiết của cột. Dịch chảy ra từ cột có 

thể được thu ở đáy cột theo từng phân đoạn, theo thời gian hoặc thông qua ống 

nghiệm có thể chứa dung tích giống nhau. 

 

Hình 2.2. Sắc ký cột 

2.2.3. Các phương lý hóa và quang phổ xác định cấu trúc [27]  

Các hợp chất phân lập được được xác định thông qua việc kết hợp giữa 

các dữ kiện phổ khối lượng phân giải cao, phổ NMR 1 chiều 1H và 13C; phổ 

NMR 2 chiều HSQC và HMBC. 
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Phổ khối lượng (Mass spectrometry - MS) 

Phương pháp phổ khối thường được dùng để xác định khối lượng phân 

tử của chất nghiên cứu dựa trên việc phát hiện các ion phân tử như [M]+, 

[M+H]+..., từ đó hỗ trợ trong việc xác định công thức phân tử. Phổ HR-ESIMS 

được đo trên máy quang phổ kế Thermo Scientific LTQ Orbitrap XL (Hoa Kỳ) 

tại Viện Hóa sinh Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 

Phổ NMR là một công cụ phân tích cấu trúc của các hợp chất hóa học, 

dựa trên nguyên lý cộng hưởng của các hạt nhân trong từ trường. Trong phổ 

NMR, có hai thông số quan trọng là độ dịch chuyển hóa học δ và hằng số tương 

tác spin - spin J. Thông qua phân tích dữ liệu từ các phổ 1D và 2D NMR có thể 

xây dựng cấu trúc phân tử của mẫu đo. 

“Sau khi các hợp chất được tinh chế bằng các phương pháp sắc ký sẽ thực 

hiện đo phổ NMR. Ban đầu, phổ proton 1H-NMR sẽ được thực hiện trên các 

hợp chất. Nếu chất đạt được độ tinh khiết, tiếp theo sẽ đo phổ cacbon 13C-NMR. 

Đối với các hợp chất có cấu trúc đơn giản, thông tin từ các phổ 1H-NMR, 13C-

NMR có thể đủ để xác định cấu trúc. Tuy nhiên, đối với các hợp chất phức tạp 

hơn, cần thêm các phổ NMR hai chiều (HSQC, HMBC) để cung cấp thông tin 

bổ sung cho việc xác định cấu trúc.  

Dữ liệu NMR đã được thu thập ở tần số 600 MHz cho 1H NMR và 150 

MHz cho 13C NMR trên máy quang phổ Bruker 600 MHz tại Viện Hóa học, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2.4. Các phương pháp thử hoạt tính sinh học 

2.2.4.1. Phương pháp thử hoạt tính gây độc tế bào 

* Nguyên lí 

Phương pháp MTT lần đầu tiên được Tim Mosman sử dụng để đánh giá 

hoạt tính gây độc tế bào. Phương pháp này dựa trên khả năng khử MTT (màu 

vàng) thành formazan (màu tím) do hoạt động của enzym dehydrogenase trong 

ty thể. Sau đó, hòa tan formazan bằng DMSO và đo mật độ quang tại bước 

sóng 540 nm. Giá trị hoạt tính được biểu diễn bằng IC50 (nồng độ chất thử 

làm giảm 50% sự phát triển của tế bào) [28]. 
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* Chuẩn bị thí nghiệm 

Các dòng tế bào có nguồn gốc từ Bảo tàng giống chuẩn Hoa kỳ (ATCC) 

gồm: ung thư biểu mô biểu mô KB (CCL -17TM),  ung thư gan Hep G2 (HB - 

8065TM), ung thư phổi A549 (HTB - 57TM), ung thư vú MCF-7 (HTB - 22TM). 

Dòng tế bào được lưu giữ trong nitơ lỏng, hoạt hóa và duy trì trong các 

môi trường dinh dưỡng như DMEM (Dulbeccos Modified Eagle Medium) hoặc 

MEME (Minimum Esental Medium with Eagle salt) có bổ sung 7-10% FBS 

(Fetal Bovine Serum) và một số thành phần thiết yếu khác. Tế bào được nuôi 

trong các điều kiện tiêu chuẩn (5% CO2, độ ẩm 98%, nhiệt độ 370C, vô trùng 

tuyệt đối). Tế bào phát triển ở pha lỏng sẽ được sử dụng để thử độc tính. 

Mẫu thử được hòa tan bằng dung môi DMSO với nồng độ ban đầu là 20 

mg/mL. Tiến hành pha loãng 2 bước trên đĩa 96 giếng thành 5 dãy nồng độ từ cao 

xuống thấp lần lượt là 2564, 640, 160, 40 và 10 µg/mL. Nồng độ chất thử trong 

đĩa thử nghiệm tương ứng là 128, 32, 8, 2 và 0,5 µg/mL. Chất tham chiếu 

Ellipticine pha trong DMSO với nồng độ 0,01 mM.  

* Tiến hành thí nghiệm 

“Trypsin hóa tế bào thí nghiệm để làm rời tế bào và đếm trong buồng đếm 

tế bào. Tiếp đó, pha tế bào bằng môi trường sạch và điều chỉnh mật độ cho phù 

hợp với thí nghiệm (khoảng 1-3x104 tế bào/mL tùy theo từng dòng tế bào).  

Lấy vào mỗi giếng 10 µL chất thử đã chuẩn bị ở trên và 190 µL dung 

dịch tế bào. Đối chứng dương của thí nghiệm là môi trường có chứa tế bào, đối 

chứng âm chỉ có môi trường nuôi cấy. 

Đĩa thí nghiệm được ủ ở điều kiện tiêu chuẩn.  

Sau 72 giờ mỗi giếng thí nghiệm được tiếp tục ủ với 10 µL MTT (5 

mg/mL) trong 4h. Sau khi loại bỏ môi trường, tinh thể formaran được hòa tan 

bằng 100 µL DMSO 100%. 

Kết quả thí nghiệm được xác định bằng giá trị OD đo ở bước sóng 540 

nm trên máy quang phổ Biotek. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần.” 

* Xử lý kết quả thực nghiệm 

Giá trị IC50 được xác định thông qua giá trị % ức chế tế bào phát triển và 

phần mềm máy tính Rawdata.  
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% ức chế tế bào = (ODchứng (+) - ODmẫu thử)/(ODchứng (+) - ODchứng (-)) x 100% 

 

(Trong đó, HighConc/LowConc: chất thử ở nồng độ cao/chất thử thấp ở nồng 

độ thấp; HighInh%/LowInh%:% ức chế ở nồng độ cao/% ức chế ở nồng độ thấp). 

* Đánh giá hoạt tính 

Để đánh giá một cao chiết/chất có hoạt tính gây độc tế bào mạnh dựa vào 

giá trị IC50. Đối với cao chiết: IC50  ≤  20 µg/mL, với chất sạch: IC50  ≤  4 µg/mL. 

2.2.4.2. Phương pháp thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase [29] 

“Enzyme α-glucosidase là một enzyme quan trọng do quá trình thủy phân 

carbohydrate tạo glucose trong cơ thể. Các chất ức chế α-glucosidase như 

Acarbose và Miglitol có thể làm chậm quá trình giải phóng và hấp thụ glucose, 

qua đó không làm tăng đường huyết sau ăn. ” 

“Nguyên lý: Dựa trên phản ứng phân cắt cơ chất p-Nitrophenyl-α-D-

glucopyranoside nhờ tác dụng của enzyme α-glucosidase, giải phóng p-

Nitrophenol là sản phẩm có màu vàng.” 

“Sau phản ứng, độ hấp thụ của hỗn hợp phản ứng tại bước sóng 410 nm ở 

thời điểm 30 phút, phản ánh lượng sản phẩm p-Nitrophenol sinh ra và hoạt độ 

của enzyme α-glucosidase.” 

Phương pháp: Xác định hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase được 

thực hiện trên đĩa 96 giếng với tổng thể tích phản ứng là 200 µL/giếng.  

Mẫu thử được pha loãng bằng DMSO 100% hoặc nước cất vô trùng đến 

nồng độ cuối cùng trong phản ứng lần lượt 1024, 256; 64; 16; 4; 1 μg/mL. 

Acarbose được sử dụng làm chất đối chứng dương. 

Các thành phần phản ứng bao gồm: Phosphate buffer 100 mM pH 6,8: 40 µL 

α-glucosidase 0,4 U/mL: 25 µL; mẫu thử: 10 µL; p-nitrophenyl α-D-

glucopyranoside 2,5 mM: 25 µL. 

“Ở mẫu đối chứng âm, mẫu thử được thay bằng đệm phản ứng. Thí 

nghiệm được ủ ở nhiệt độ 37o C. Sau 30 phút, thêm 100 µL Na2CO3 cho đến 

khi phản ứng dừng. Độ hấp thụ của phản ứng được xác định trên máy BIOTEK 

với bước sóng 410 nm (A).” 
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Khả năng ức chế enzyme α-glucosidase của mẫu thử được xác định bằng 

công thức: 

Độ ức chế (%) = [A (đối chứng âm) - A (mẫu thử)]/A(đối chứng âm) x 100% 

IC50 là nồng độ chất thử ức chế 50% hoạt động của enzyme α-glucosidase, 

được tính bằng phần mềm Tablecurve. 

2.2.4.3. Phương pháp thử hoạt tính DPPH [30] 

“Chất tạo ra gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) được dùng 

thực hiện sàng lọc tác dụng chống oxy hóa của các hợp chất cần nghiên cứu. 

Hoạt tính chống oxy hóa thể hiện qua việc làm giảm màu của DPPH, xác định 

bằng phương pháp đo quang ở bước sóng λ = 517 nm. 

Pha dung dịch DPPH có nồng độ 1 mM trong methanol. Chất thử được 

pha trong DMSO 100% sao cho nồng độ cuối cùng đạt được lần lượt là 256; 

64; 16; 4 và 1 μg/mL. Thời gian phản ứng 30 phút ở 370C, đọc mật độ hấp phụ 

của DPPH chưa phản ứng bằng máy đọc Biotek ở bước sóng 517 nm.” 

% bẫy gốc tự do DPPH của mẫu thử được tính theo công thức sau: 

SC% = (OD trắng - OD mẫu thử)/ ODtrắng  (%). 

EC50 được tính theo giá trị SC tương quan với các nồng độ khác nhau 

của chất thử, thí nghiệm được lặp lại với n = 3. 

Đường chuẩn biểu thị mối tương quan giữa nồng độ DPPH và mật độ 

quang học: 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Phân lập và tinh chế các hợp chất từ cây Riềng Việt Nam 

3.1.1. Thu nhận các cao chiết từ cây Riềng Việt Nam 

Bột khô cây Riềng Việt Nam (toàn bộ phận, 2,0 kg) được ngâm với EtOH 

80%  (3 L x 3 lần, 48 giờ). Sau khi cất quay dung môi dưới áp suất giảm thu 

được cao chiết EtOH (19,4 g), cao chiết EtOH sau đó được bổ sung thêm H2O 

và chiết phân bố với dung môi n-hexane, EtOAc thu được các cao chiết phân 

đoạn tương ứng lần lượt là n-hexane (2,6 g), EtOAc (8,6 g) và H2O (8,2 g). 

 

Hình 3.1. Sơ đồ ngâm chiết cây Riềng Việt Nam 

3.1.2. Phân lập và tinh chế các hợp chất từ cao chiết EtOAc cây Riềng 

Việt Nam 

Cao chiết EtOAc được phân tách trên sắc ký cột silica gel (CC) rửa giải 

với hệ dung môi CH2Cl2-MeOH (1:0 đến 0:1, v/v) thu được chín phân đoạn ký 

hiệu lần lượt từ E1-E9.  

1. Chiết với EtOH 80% (3 lần) 

2. Cất quay loại bỏ dung môi 

Bột khô cây Riềng Việt Nam 

(toàn bộ phận) 

Cao chiết EtOH 

(19,4 g) 

1. Bổ sung H2O 

2. Chiết phân bố với n-hexane, EtOAc 

3. Cất loại dung môi 

Cao chiết H2O 

(8,2 g) 

Cao chiết EtOAc 

(8,6 g) 

Cao chiết n-hexane 

(2,6 g) 
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Phân đoạn E3 (0,8 g) được sắc ký cột silica gel, rửa giải bằng hệ dung 

môi CH2Cl2-CH3COCH3 (1:0 đến 0:1, v/v), thu được bốn phân đoạn nhỏ  

E3.1-E3.4. Phân đoạn nhỏ E3.4 tiếp tục được phân tách trên cột Sephadex LH-20 

CC [MeOH/CH2Cl2 (9:1, v/v)] thu được hợp chất A1 (6,7 mg) và A4 (12,1 mg). 

Phân đoạn E4 (1,2 g) được phân tách bằng sắc ký cột silica gel, rửa giải 

bằng hệ dung môi [CH2Cl2-EtOAc (9:1, v/v)] để tạo ra hợp chất A6 (15,3 mg) 

và ba phân đoạn nhỏ E4.1-E4.3. Phân đoạn E4.2 (0,3 g) được sắc ký trên cột 

pha đảo RP-18 [MeOH-H2O (1:1, v/v)] thu được hợp chất A5 (2,9 mg) và hợp 

chất A3 (5,0 mg).  

Phân đoạn E5 (0,7 g) được phân tách trên cột Sephadex LH-20 [MeOH-

CH2Cl2 (9:1, v/v)] thu được ba phân đoạn nhỏ E5.1-E5.3. Bằng phương pháp 

sắc ký lớp mỏng điều chế sử dụng hệ dung môi rửa giải [CH2Cl2-MeOH (95:5, 

v/v)], các hợp chất A7 (3,5 mg) và A2 (4,2 mg) được phân lập lần lượt từ các 

phân đoạn E5.1 và E5.2. 

 

Hình 3.2. Sơ đồ phân lập các hợp chất từ cao chiết EtOAc cây Riềng Việt Nam 

Cao chiết EtOAc  

(8,6 g) 

CC, SiO2 

CH2Cl2-MeOH 

E5  

(0,7 g) 

CC, SiO2 

CH2Cl2-CH3COCH3  

E3.1-

E3.3 

CC, Sephadex LH-20 

MeOH-CH2Cl2 

E3  

(0,8 g) 
E1-E2 

E4  

(1,2 g) 

E3.4 

CC, Sephadex LH-20 

MeOH-CH2Cl2 

E5.1 

(30 mg) 
E5.3  

E5.2 

(25 mg) 

Điều chế TLC 

CH2Cl2-MeOH 

A7 

(3,5 mg) 

A2 

(4,2 mg) 

Điều chế TLC 

CH2Cl2-MeOH 

CC, SiO2 

CH2Cl2-EtOAc 

E4.1  
A6 

(15,3 mg) 

E4.2 

(0,3 g) 
E4.3 

CC, RP18 

MeOH-H2O 

E6-E9 

A1 

(6,7 mg) 

A4 

(12,1 mg) 

A3 

(5,0 mg) 

A5 

(2,9 mg) 
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3.2. Cấu trúc và các thông số vật lý của các hợp chất được phân lập 

 

Hình 3.3. Các hợp chất A1 - A7 phân lập từ cây Riềng Việt Nam 

Hợp chất A1: Quercetin-3-O-α-L-rhamnosyl (1→2)-α-L-rhamnoside  

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C27H31O15, HR-ESIMS (+): m/z 595,1648 [M+H]+ (tính toán cho 

C27H31O15: 595,1649), 1H-NMR (CD3OD, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(CD3OD, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.1. 

Hợp chất A2: Diosmetin 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C16H13O6, HR-ESIMS (+): m/z 301,0705 [M+H]+ (tính toán cho 

C16H13O6: 301,0712), 1H-NMR (DMSO, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(DMSO, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.2. 

Hợp chất A3: Pinocembrin 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C15H13O4, HR-ESIMS (+): m/z 257,0800 [M+H]+ (tính toán cho 

C15H13O4: 257,0803), 1H-NMR (CDCl3, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(CDCl3, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.3. 

Hợp chất A4: Alpinetin 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức phân 

tử C16H15O4, HR-ESIMS (+): m/z 271,0960 [M+H]+ (tính toán cho C16H15O4: 

271,0967), 1H-NMR (CD3OD, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR (CD3OD, 150 

MHz, δC ppm): Bảng 3.4. 
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Hợp chất A5: 5-O-Methylnaringenin 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C16H15O5, HR-ESIMS (+): m/z 287,0906 [M+H]+ (tính toán cho 

C16H15O5: 287,0913), 1H-NMR (CD3OD, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(CD3OD, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.5. 

Hợp chất A6: Cardamonin 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C16H15O4, HR-ESIMS (+): m/z 271,0962 [M+H]+ (tính toán cho 

C16H15O4: 271,0970), 1H-NMR (DMSO, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(DMSO, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.6. 

Hợp chất A7: Helichrysetin. 

Dạng bột màu vàng nhạt; Rf = 0.5 (n-Hexan/EtOAc = 1/1), công thức 

phân tử C16H15O5, HR-ESIMS (+): m/z 287,0906 [M+H]+ (được tính cho 

C16H15O5: 287,0913), 1H-NMR (CD3OD, 600 MHz, δH ppm) và 13C-NMR 

(CD3OD, 150 MHz, δC ppm): Bảng 3.7. 

3.3. Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được bằng phương pháp 

quang phổ 

3.3.1. Hợp chất A1 

 

Hình 3.4. Cấu trúc hóa học và các tương tác HMBC chính của hợp chất A1 
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Bảng 3.1. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A1 

Hợp chất A1 

C 
δH (mult., J Hz) 

CD3OD 

δC 

CD3OD 
C 

δH (mult., J Hz) 

CD3OD 

δC 

CD3OD 

2 - 159.2 6' 7.34 (dd, 2.0, 7.0) 122.9 

3 - 136.3 1'' 5.51 (d, 1.0) 102.4 

4 - 179.5 2'' 4.30 (dd, 1.5, 3.0) 79.0 

5 - 163.2 3'' 3.89 (dd, 2.5, 8.0) 72.0 

6 6.22 (d, 1.5) 99.8 4'' 3.39-3.34 (m) 73.9 

7 - 165.9 5'' 3.63-3.60 (m) 72.2 

8 6.40 (d, 1.5) 94.7 6'' 1.23 (d, 5.0) 17.8 

9 - 158.5 1''' 5.01 (d, 1.5) 103.7 

10 - 105.9 2''' 3.96 (dd, 1.5, 3.0) 70.3 

1' - 122.8 3''' 3.63-3.60 (m) 71.9 

2' 7.36 (d, 2.0) 116.9 4''' 3.39-3.34 (m) 73.5 

3' - 146.4 5''' 3.45 (dd, 5.0, 8.5) 71.9 

4' - 149.8 6''' 0.97 (d, 5.0) 17.7 

5' 6.94 (d, 7.0) 116.4    

Hợp chất A1 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Công thức phân tử của A1 được xác định là C27H30O15 được suy ra từ peak ion 

giả phân tử ở m/z 595,1648 [M+H]+ (tính toán cho C27H31O15: 595,1649) trong 

phổ HR-ESIMS (+). 

Dữ liệu 1D, 2D-NMR chỉ ra rằng hợp chất A1 là quercetin glycoside 

(Hình 3.4). 1H NMR của nhân quercetin được đặc trưng bởi các tín hiệu của 

vòng AC [H-6 (1H, δH 6,22, d, 1,5 Hz) và H-8 (1H, δH 6,40, d, 1,5 Hz)] và các 

tín hiệu của vòng B [hệ spin ABX H-2' (δH 7,36, 1H, d, 2,0 Hz), H-6' (δH 7,34, 

1H, dd, 2,0, 7,0 Hz) và H-5' (δH 6,94, 1H , d, 7,0 Hz)]. Glycone được tạo thành 

cấu trúc bởi hai đơn vị α-L-rhamnosyl với hai anomeric proton đặc trưng H-1'' 

(δH 5,51, 1H, d, 1,0 Hz)/C-1'' (δC 102,4) và H-1''' (δH 5,01, 1H, d, 1,5 Hz)/C-1''' 

(δH 103,7) và hai nhóm metyl 6'' (δH 1,23, 3H, d, 5,0 Hz)/(δC 17,8) và 6''' (δH 

0,97, 3H, d, 5,0 Hz)/δC 17.7. Mối tương quan HMBC H-1'''/C-2'' chỉ ra rằng 

liên kết giữa hai đơn vị đường là liên kết (1→2). Ngoài ra, tương tác  

H-1''/C-3 trong phổ HMBC chỉ ra rằng hợp phần glycone liên kết với aglycone 

ở vị trí carbon C-3. 
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Dựa trên kết quả phân tích phổ và kết hợp với so sánh tài liệu đã công bố 

[31], hợp chất A1 được xác định là quercetin-3-O-α-L-rhamnosyl (1→2)-α-L-

rhamnoside.  

 

Hình 3.5. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A1 

 

 

Hình 3.6. Phổ 1H-NMR của hợp chất A1 
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Hình 3.7. Phổ 13C-NMR của hợp chất A1 

 

 

Hình 3.8. Phổ HSQC của hợp chất A1 
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Hình 3.9. Phổ HMBC của hợp chất A1 

3.3.2. Hợp chất A2 

 

Hình 3.10. Cấu trúc hóa học và các tương tác HMBC chính của hợp chất A2 

Bảng 3.2. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A2 

Hợp chất A2 

C 
δH (mult., J Hz) 

 (DMSO) 

δC 

(DMSO) 
C δH (mult., J Hz) 

 (DMSO) 

δC 

 (DMSO) 

2 - 163.5 2' 7.40 (d, 2.4) 112.9 

3 6.70 (s) 103.5 3' - 146.8 
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4 - 181.6 4' - 151.1 

5  161.5 5' 7.06 (d, 8.4) 112.1 

6 6.19 (d, 1.8) 98.8 6' 7.51 (dd, 2.4, 8.4) 118.6 

7 - 164.1 4'-OMe 3.85 (s) 55.7 

8 6.45 (d, 1.8) 93.9 5-OH 12.90 (s) - 

9 - 157.3 7-OH 10,83 (s) - 

10 - 103.7 3'-OH 9.45 (s) - 

1' - 123.0    

Hợp chất A2 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Công thức phân tử của A2 được xác định là C16H12O6 được suy ra từ peak ion 

giả phân tử ở m/z 301,0705 [M+H]+ (tính toán cho C16H13O6: 301,0712) trong 

phổ HR-ESIMS (+). 

Dữ liệu 1H NMR của hợp chất A2 bao gồm các tín hiệu của vòng AC [H-

3 (1H, δH 6,70, s), H-6 (1H, δH 6,19, d, 1,8 Hz) và H-8 (1H, δH 6,45 , d, 1,8 Hz)] 

và tín hiệu của vòng B [hệ thống spin ABX H-2' (δH 7,40, 1H, d, 2,4 Hz), H-6' 

(δH 7,51, 1H, dd, 2,4, 8,4 Hz) và H-5' (δH 7,06, 1H, d, 8,4 Hz) và 4'-OMe (δH 

3,85, 3H, s)]. Dữ liệu 13C NMR của hợp chất A2 bao gồm tín hiệu của sáu nhóm 

CH, chín cacbon và một nhóm OMe. Tương tác HMBC 4'-OMe/C-4' cho thấy 

rằng nhóm methoxy nằm ở C-4'. Dựa vào dữ kiện phổ và so sánh với tài liệu 

tham khảo [32], hợp chất A2 được xác định là một flavone, đặt tên là diosmetin. 

 

Hình 3.11. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A2 



37 

 

Hình 3.12. Phổ 1H-NMR của hợp chất A2 

 

 

Hình 3.13. Phổ 13C-NMR của hợp chất A2 
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Hình 3.14. Phổ HSQC của hợp chất A2 

 

Hình 3.15. Phổ HMBC của hợp chất A2 
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3.3.3. Hợp chất A3 

 

Hình 3.16. Cấu trúc hóa học của hợp chất A3 

Bảng 3.3. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A3 

Hợp chất A3 

C 
δH (mult., J Hz) 

 (CDCl3) 

δC 

(CDCl3) 
C 

δH (mult., J Hz)  

(CDCl3) 

δC 

(CDCl3) 

2 5.43 (dd, 3.0, 13.2) 79.2 10 - 103.2 

3 
3.09 (dd, 13.2, 17.4) 

2.84 (dd, 3.0, 17.4) 
43.3 1' - 138.3 

4 - 195.7 2' 7.37-7.45 (m) 126.1 

5 - 164.3 3' 7.37-7.45 (m) 128.9 

6 6.00 (s) 96.7 4' 7.37-7.45 (m) 128.9 

7 - 164.7 5' 7.37-7.45 (m) 128.9 

8 6.00 (s) 95.5 6' 7.37-7.45 (m) 126.1 

9 - 163.1 5-OH 12.03 (s) - 

Hợp chất A3 được tinh chế dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Trong phổ HR-ESIMS (+), peak ion giả phân tử ở m/z 257,0800 [M+H]+ (tính 

toán cho C15H13O4: 257,0803), cho thấy công thức hóa học của hợp chất này là 

C15H12O4. Dữ liệu 1H NMR cho phép xác định A3 là một flavanone. Tín hiệu 

singlet ở δH 6,00 được gán cho H-6 và H-8. Các proton methine và methylene 

của vòng C cộng hưởng ở mức 2,84–5,43 ppm. Tín hiệu ở δH 7,37–7,45 thuộc 

về vòng B. Dữ liệu 13C NMR phù hợp với dữ liệu 1H NMR, bao gồm các tín 

hiệu của tám nhóm CH, một nhóm CH2 và sáu cacbon. Dựa vào dữ kiện phổ và 

so sánh với tài liệu tham khảo [33], cấu hình của hợp chất A3 được xác định là 

2S. Do đó, hợp chất A3 được xác định là (2S)-pinocembrin. 
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Hình 3.17. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A3 

 

 

Hình 3.18. Phổ 1H-NMR của hợp chất A3 
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Hình 3.19. Phổ 13C-NMR của hợp chất A3 

 

 

Hình 3.20. Phổ HSQC của hợp chất A3 
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3.3.4. Hợp chất A4 

 

Hình 3.21. Cấu trúc hóa học của hợp chất A4 

Bảng 3.4. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A4 

Hợp chất A4 

C 
δH (mult., J Hz)  

(CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 
C 

δH  (mult., J Hz) 

 (CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 

2 5.44 (dd, 3.0, 13.2) 80.1 9 - 164.3 

3 
2.99 (dd, 13.2, 16.8) 

2.77 (dd, 3.0, 16.8) 
46.4 10 - 105.7 

4 - 191.6 1' - 140.6 

5 - 164.5 2' & 6' 7.50 (m) 127.2 

6 6.11 (d, 1.8) 94.4 3' & 5' 7.43 (m) 129.6 

7 - 167.4 4' 7.37 (m) 129.4 

8 6.06 (d, 1.8) 97.2 5-OMe 3.84 (s) 56.1 

Hợp chất A4 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt 

với peak ion giả phân tử ở m/z 271,0960 [M+H]+ (tính toán cho C16H15O4: 

271,0967) trong phổ HR-ESIMS (+), cho thấy công thức hóa học của hợp chất 

này là C16H14O4. Dữ liệu NMR 1H và 13C của hợp chất A4 rất giống với dữ liệu 

của hợp chất A3. Tuy nhiên, nhóm 5-OH trong hợp chất A3 đã được thay thế 

bằng 5-OMe [δH 3,84 (3H, s) và δC 56,1] trong hợp chất A4. Dựa trên kết quả 

phân tích phổ và kết hợp với so sánh tài liệu đã công bố [34], cấu hình của hợp 

chất A4 tương tự như cấu hình của hợp chất A3. Do đó, hợp chất A4 được xác 

định là (2S)-alpinetin. 
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Hình 3.22. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A4 

 

 

Hình 3.23. Phổ 1H-NMR của hợp chất A4 
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Hình 3.24. Phổ 13C-NMR của hợp chất A4 

 

 

Hình 3.25. Phổ HSQC của hợp chất A4 
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3.3.5. Hợp chất A5 

 

Hình 3.26. Cấu trúc hóa học của hợp chất A5 

Bảng 3.5. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A5 

Hợp chất A5 

C 
δH (mult., J Hz) 

(CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 
C 

δH (mult., J Hz) 

(CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 

2 5.33 (dd, 3.0, 13.2) 80.1 9 - 164.3 

3 
3.04 (dd, 13.2, 16.2) 

2.68 (dd, 3.0, 16.2) 
46.3 10 - 105.7 

4 - 192.2 1' - 131.3 

5 - 166.7 2' & 6' 7.32 (d, 8.4) 128.9 

6 6.10 (d, 2.4) 94.2 3' & 5' 6.83 (d, 8.4) 116.3 

7 - 167.2 4' - 158.9 

8 6.03 (d, 2.4) 97.1 5-OMe 3.84 (s) 56.1 

Hợp chất A5 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Công thức phân tử C16H15O5 được xác định dựa trên kết quả phân tích phổ 

NMR. Cấu trúc của nó là dẫn xuất của các hợp chất A3-A4 (Hình 3.8). So với 

hợp chất A4, vòng B của hợp chất A5 được thay thế bằng nhóm 4'-OH [δH 7,32 

(2H, d, 8,4 Hz, H-2', H-6'), δH 6,83 (2H, d, 8,4 Hz, H-3', H-5'), δC 128,9 (C-2', 

C-6') và δC 116,3 (C-3', C-5')]. Phù hợp với dữ liệu NMR, peak ion giả phân tử 

ở m/z 287,0906 [M+H]+ (tính toán cho C16H15O5: 287,0913) trong phổ HR-

ESIMS (+) chỉ ra rằng công thức hóa học của hợp chất này là C16H14O5. Dựa 

trên kết quả phân tích phổ và kết hợp với so sánh tài liệu đã công bố [35], cấu 

hình của hợp chất A5 tương tự như cấu hình của hợp chất A3 và A4. Do đó, 

hợp chất A5 đã được xác định là (2S)-5-O-methylnaringenin.  
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Hình 3.27. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A5  

 

 

Hình 3.28. Phổ 1H-NMR của hợp chất A5 
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Hình 3.29. Phổ 13C-NMR của hợp chất A5 

3.3.6. Hợp chất A6 

 

Hình 3.30. Cấu trúc hóa học của hợp chất A6 

Bảng 3.6. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A6 

Hợp chất A6 

C 
δH  (mult., J Hz) 

(DMSO) 

δC 

DMSO) 
C 

δH  (mult., J Hz) 

(DMSO) 

δC 

(DMSO) 

1 - 134.9 2' - 162.7 

2 & 6 7.72 (m) 128.3 3' 6.02 (d, 1.8) 91.7 

3 & 5 7.44 (m) 129.0 4' - 166.2 

4 7.44 (m) 130.3 5' 5.93 (d, 1.8) 95.8 

7 7.66 (d, 15.6) 141.7 6' - 165.0 

8 7.83 (d, 15.6) 127.5 2'-OMe 3.87 (s) 56.0 

9 - 191.7 6'-OH 13.68 (s) - 

1' - 105.1    
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Hợp chất A6 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Trong phổ HR-ESIMS (+), peak ion giả phân tử tại m/z 271,0962 [M+H]+ (tính 

toán cho C16H15O4: 271,0970) cho thấy công thức hóa học của hợp chất A6 là 

C16H14O4. Dữ liệu 1H-NMR của hợp chất A6 thể hiện dạng chalcone, bao gồm 

một vòng phenyl được thế [δH 7,72 (2H, m, H-2, H-6) và δH 7,44 (3H, m, H-3 

đến H-5)], một vòng phenyl bốn thế [δH 6,02 (1H, d, 1,8 Hz, H-3') và δH 5,93 

(1H, d, 1,8 Hz, H-5')], một liên kết đôi [δH 7,66 (1H, d, 15,6 Hz, H-7) và δH 

7,83 (1H, d, 15,6 Hz, H-8)] và một methoxy [δH 3,87 (3H, s, 2'-OMe)]. Phổ  
13C NMR cho thấy chứa chín nhóm CH, năm cacbon và một nhóm OCH3. Dựa 

trên dữ kiện phân tích phổ và so sánh với tài liệu tham khảo [34], hợp chất A6 

đã được xác định là cardamonin. 

 

Hình 3.31. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A6 

 

Hình 3.32. Phổ 1H-NMR của hợp chất A6 
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Hình 3.33. Phổ 13C-NMR của hợp chất A6 

 

Hình 3.34. Phổ HSQC của hợp chất A6 

3.3.7. Hợp chất A7 

 

Hình 3.35. Cấu trúc hóa học của hợp chất A7 
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Bảng 3.7. Dữ liệu phổ 1H, 13C-NMR của hợp chất A7 

Hợp chất A7 

C 
δH (mult., J Hz) 

(CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 
C 

δH (mult., J Hz) 

(CD3OD) 

δC 

(CD3OD) 

1 - 128.4 1' - 104.0 

2 & 6 7.53 (d, 8.4) 131.3 2' - 164.6 

3 & 5 6.85 (d, 8.4) 116.9 3' 6.03 (d, 2.4) 92.5 

4 - 161.1 4' - 168.6 

7 7.70 (d, 15.6) 143.7 5' 5.95 (d, 2.4) 97.1 

8 7.80 (d, 15.6) 125.5 6' - 166.4 

9 - 194.0 2' – OMe 3.94 (s) 56.3 

Hợp chất A7 được phân lập dưới dạng bột vô định hình màu vàng nhạt. 

Dữ liệu NMR của hợp chất A7 tương tự như dữ liệu của hợp chất A6, ngoại trừ 

việc thay thế proton H-4' trong hợp chất A6 bằng OH trong hợp chất A7. Điều 

này còn được xác nhận thêm bởi peak ion giả phân tử ở m/z 287,0906 [M+H]+ 

(được tính cho C16H15O5: 287,0913) trong phổ HR-ESIMS (+) của nó. Dữ liệu 

NMR của A7 phù hợp với dữ liệu của helichrysetin [36]. 

 

Hình 3.36. Phổ HR-ESIMS của hợp chất A7 
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Hình 3.37. Phổ 1H-NMR của hợp chất A7 

 

Hình 3.38. Phổ 13C-NMR của hợp chất A7 

Như vậy, từ cao chiết ethyl acetate của cây Riềng Việt Nam đã phân lập 

và xác định cấu trúc hóa học của 7 hợp chất. Các hợp chất thuộc nhóm flavonoid 

gồm 02 hợp chất flavone quercetin-3-O-α-L-rhamnosyl (1→2)-α-L-rhamnoside 

(A1) và diosmetin (A2), 03 hợp chất flavanone pinocembrin (A3), alpinetin 

(A4) và 5-O-methylnaringenin (A5), 02 hợp chất chalcone cardamonin (A6) và 

helichrysetin (A7). 
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3.4. Đánh giá hoạt tính sinh học các hợp chất phân lập từ cây Riềng Việt Nam 

Các hợp chất phân lập từ cây Riềng Việt Nam gồm A1 - A7 được đánh 

giá các hoạt tính gây độc tế bào, bẫy gốc tự do DPPH và ức chế α-glucosidase. 

3.4.1. Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất 

Kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất A1 - A7 thu được 

từ cây Riềng Việt Nam được trình bày ở bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất được thử nghiệm (IC50 µM) 

TT 
Hoạt tính gây độc tế bào 

KB MCF7 A549 HepG2 

A1 - 138.37 ± 13.65 43.48 ± 6.35 - 

A2 - - 293.07 ± 26.60 - 

A3 - 315.71 ± 28.30 177.59 ± 14.0 - 

A4 390.74 ± 33.40 - - - 

A5 - - - - 

A6 223.62 ± 18.50 236.79 ± 21.40 409.02 ± 36.10 306.42 ± 28.30 

A7 69.86 ± 6.62 23.02 ± 2.73 6.81 ± 0.60 89.98 ± 9.38 

Ellipticine 1.66 ± 0.08 1.58 ± 0.16 1.62 ± 0.12 1.66 ± 0.16 

Hai hợp chất chalcone A6, A7 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào đối với 

4 dòng tế bào ung thư ung thư biểu mô (KB), ung thư vú (MCF7), ung thư phổi 

(A549) và ung thư gan (HepG2). Đặc biệt, hợp chất A7 kiểm soát mạnh tế bào 

ung thư A549 với giá trị IC50 là 6.81 µM khi sử dụng Ellipticine làm chất đối 

chứng dương (I50 = 1.62 µM). Hai hợp chất A1 và A3 đều thể hiện hoạt tính 

gây độc tế bào đối với các tế bào ung thư MCF7 và A549, bên cạnh đó hợp chất 

A2 chỉ có hoạt tính với tế bào ung thư A549 và A4 có hoạt tính với tế bào ung 

thư KB. Cơ chế chống ung thư của các hợp chất phân lập được cũng được tìm 

thấy ở các báo cáo trước đây. Ví dụ, hợp chất helichrysetin kích hoạt cơ chế 

apoptosis đối với dòng tế bào Ca Ski thông qua việc gây tổn thương ADN [37]. 

Hay như theo báo cáo của Ho và các cộng sự năm 2013, hợp chất này bắt giữ 

và gây rụng chết tế bào A549 thông qua việc làm suy yếu màng tế bào [38]. 
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3.4.2. Đánh giá hoạt tính bẫy gốc tự do DPPH 

Kết quả thử hoạt tính bẫy gốc tự do của các hợp chất A1 - A7 thu được 

từ cây Riềng Việt Nam được trình bày ở bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất được thử nghiệm (IC50 µM) 

TT Hoạt tính bẫy gốc tự do DPPH 

A1 51.68 ± 2.16 

A2 250.97 ± 4.43 

A3 - 

A4 - 

A5 - 

A6 - 

A7 - 

Quercetin 32.99 ± 0.83 

Đối với thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa, hợp chất A1 bắt mạnh gốc 

DPPH với giá trị IC50 là 51.68 µM, bên cạnh đó hợp chất A2 có hoạt tính ở mức 

độ trung bình với giá trị IC50 là 250.97 µM khi sử dụng Quercetin làm chất đối 

chứng (IC50 = 32.99 µM). Các hợp chất còn lại không có hoạt tính. Đây là lần 

đầu tiên, hợp chất A1 được thử nghiệm trên mô hình chống gốc tự do DPPH. 

Các dẫn xuất của quercetin thể hiện tính ưu việt trong các thử nghiệm chống 

oxi hóa. Ví dụ, các hợp chất flavonoid saponarin, rutin, epicatechin, gallocatechin 

thể hiện khả năng bắt gốc tự do DPPH ở mức độ tốt với các giá trị IC50 lần lượt 

là 211, 11.1, 11.7 và 6.9 µM [39]. 

3.4.3. Đánh giá hoạt tính ức chế α-glucosidase 

Kết quả thử hoạt tính ức chế α-glucosidase của các hợp chất A1 - A7 thu 

được từ cây Riềng Việt Nam được trình bày ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Hoạt tính ức chế α-glucosidase của các hợp chất được thử nghiệm 

(IC50 µM) 

TT Hoạt tính ức chế α-glucosidase 

A1 - 

A2 324.64 ± 14.52 
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A3 - 

A4 296.34 ± 3.74 

A5 - 

A6 - 

A7 - 

Acarbose 208.43 ± 4.68 

Khi đánh giá hoạt tính ức chế α-glucosidase, hợp chất A2 và A4 có các 

giá trị IC50 lần lượt là 324.64 và 296.34 µM, các hợp chất còn lại không có hoạt 

tính. Acarbose được sử dụng làm chất đối chứng với giá trị IC50 là 208.43 µM. 

Kết quả nghiên cứu thể hiện tính tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước 

đây. Ví dụ, theo báo cáo của Cheng và cộng sự năm 2014, diosmetin có hoạt 

tính α-glucosidase với giá trị IC50 là 77.73 μM [40]. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học cây 

Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica) thu hái tại Thừa Thiên Huế, tôi rút ra 

được những kết luận chính như sau: 

1. Lần đầu tiên đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 7 hợp 

chất flavonoid từ cây Riềng Việt Nam bao gồm 02 hợp chất flavone quercetin-

3-O-α-L-rhamnosyl (1→2)-α-L-rhamnoside (A1) và diosmetin (A2), 03 hợp 

chất flavanone pinocembrin (A3), alpinetin (A4) và 5-O-methylnaringenin 

(A5), 02 hợp chất chalcone cardamonin (A6) và helichrysetin (A7).  

2. Hai hợp chất chalcone A6, A7 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào đối 

với 4 dòng tế bào ung thư ung thư biểu mô (KB), ung thư vú (MCF7), ung thư 

phổi (A549) và ung thư gan (HepG2). Đặc biệt, hợp chất A7 ức chế mạnh tế 

bào ung thư A549 với giá trị IC50 là 6.81 µM. 

Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa cho thấy hợp chất A1 bắt mạnh 

gốc DPPH với giá trị IC50 là 51.68 µM, bên cạnh đó hợp chất A2 có hoạt tính ở 

mức độ trung bình, giá trị IC50 là 250.97 µM. 

Hai hợp chất A2 và A4 ức chế enzyme α-glucosidase với giá trị IC50 lần 

lượt là 324.64 và 296.34 µM. 

 

2. Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất khác từ 

cây Riềng Việt Nam (Alpinia vietnamica). 

Tiếp tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các hoạt tính gây độc tế bào, hoạt 

tính chống oxi hóa và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của các hợp chất 

sạch phân lập được, tiếp tục tiến hành thử nghiệm các hoạt tính sinh học dạng 

mô hình in vivo, in vitro, góp phần làm sáng tỏ tác dụng dược học của loài này. 
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